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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  17/2013/Qð-UBND Thái Nguyên, ngày 20  tháng 9 năm 2013 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh Thi ñua, Khen thưởng 
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  

trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN                                                                                                                                                                                                

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; 

Căn cứ Luật Thi ñua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng và Luật sửa ñổi, bổ sung một 

số ñiều của Luật Thi ñua, Khen thưởng; Nghị ñịnh số 39/2012/Nð-CP ngày 

27/4/2012 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

42/2010/Nð-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

thực hiện Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;  

Thông tư số 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2011 của Bộ Công an quy ñịnh chi tiết 

thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15/4/2010 của Chính 

phủ về công tác thi ñua khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ 

dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ và Giám ñốc Công an tỉnh Thái Nguyên, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh Thi ñua, Khen thưởng phong 

trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh 

05/2008/Qð-UBND ngày 05/02/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành 
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Quy ñịnh Thi ñua, Khen thưởng “Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh 

Thái Nguyên”. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Công an tỉnh, Giám ñốc Sở Nội 

vụ; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng sở, ban, ngành, ñoàn thể, 

doanh nghiệp, nhà trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

Dương Ngọc Long 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ðỊNH 

Thi ñua, Khen thưởng phong trào  
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 17 /2013/Qð-UBND  
ngày  20  /9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

CHƯƠNG I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về thi ñua, khen thưởng phong trào “Toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc” trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: ñối tượng, nội dung, mục 

tiêu thi ñua; hình thức, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ ñề nghị khen thưởng, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. ðối tượng thi ñua 

a)  ðối với tập thể: 

- Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí lực lượng Công an chính quy – sau ñây 

gọi chung là Công an xã); 

- Ban bảo vệ dân phố; phòng (ban, tổ, ñội) bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường; 

- Tập thể nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn; tập thể cán bộ, công nhân viên cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà trường, ñơn vị lực lượng vũ trang (có tư cách pháp nhân) 

trên ñịa bàn tỉnh. 

b) ðối với cá nhân: 

- Trưởng Công an xã; Phó trưởng Công an xã, công an viên ở xã ñược hưởng 

lương, phụ cấp hàng tháng theo quy ñịnh tại Pháp lệnh Công an xã; 

- Trưởng ban Bảo vệ dân phố, Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố, Tổ trưởng, tổ phó 

và tổ viên Bảo vệ dân phố, ñược hưởng lương, phụ cấp hàng tháng theo quy ñịnh tại 
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Nghị ñịnh 38/2006/Nð-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; 

Trưởng, phó, nhân viên bảo vệ phòng, ban, tổ, ñội bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, 

nhà trường; 

- Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức trong 

các tổ chức ðảng, chính quyền, ñoàn thể các cấp, các doanh nghiệp, nhà trường và 

nhân dân các dân tộc trên ñịa bàn tỉnh. 

2. ðối tượng khen thưởng 

Các ñối tượng quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này tự nguyện thi ñua, ñạt thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi ñua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Thái 

Nguyên ñều ñược khen thưởng theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Nguyên tắc thi ñua  

1. Nguyên tắc thi ñua gồm: 

a) Tự nguyện, tự giác, công khai; 

b) ðoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. 

 2. Các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi ñua phải ñăng ký thi ñua, xác ñịnh 

mục tiêu, chỉ tiêu thi ñua; không ñăng ký thi ñua sẽ không ñược xem xét, khen thưởng. 

ðiều 4. Nguyên tắc khen thưởng  

1. Nguyên tắc khen thưởng gồm: 

a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; 

b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một ñối tượng; 

c) Bảo ñảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và ñối tượng khen thưởng; 

d) Kết hợp chặt chẽ ñộng viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. 

2. Khen thưởng phải ñảm bảo thành tích ñến ñâu khen thưởng ñến ñó, không nhất 

thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới ñược khen 

thưởng mức cao hơn; thành tích ñạt ñược trong ñiều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh 

hưởng càng lớn thì ñược xem xét, ñề nghị khen thưởng với mức cao hơn; khen 

thưởng tập thể nhỏ và cá nhân (người trực tiếp lao ñộng) là chính. 

3. Không khen thưởng ñối với những tập thể, cá nhân ñang bị kỷ luật; chưa xét 

khen thưởng ñối với tập thể, cá nhân ñang xem xét kỷ luật, có ñơn khiếu nại, tố cáo 

hợp lệ hoặc có dư luận báo chí ñưa tin về những sai phạm, tiêu cực chưa ñược xác 

minh làm rõ. 
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ðiều 5. Mục tiêu thi ñua 

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, ñấu tranh làm thất 

bại âm mưu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù ñịch, ngăn chặn và kiên 

quyết ñẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường ổn ñịnh, thuận lợi cho 

sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Thái Nguyên, trong ñó lực lượng vũ 

trang là xung kích, nòng cốt, nhân dân là nền tảng của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật 

tự; góp phần củng cố, xây dựng ðảng, chính quyền, ñoàn thể trong sạch, vững mạnh; 

lực lượng vũ trang vững mạnh xuất sắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh 

Tổ quốc và giữ gìn trật tự xã hội. 

ðiều 6. Nội dung thi ñua 

1. Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách 

nhiệm và xây dựng khối ñại ñoàn kết toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên ñịa bàn tỉnh; 

2. Phòng ngừa, ñấu tranh làm thất bại “âm mưu diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật 

ñổ” của các thế lực thù ñịch; phòng chống, kiên quyết ñẩy lùi các loại tội phạm và tệ 

nạn xã hội; 

3. Tự giác chấp hành nghiêm chỉnh ñường lối, chủ trương của ðảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự; tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác ñấu 

tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước, tập thể, tài sản 

và tính mạng của nhân dân; tham gia hoạt ñộng tích cực trong lực lượng nòng cốt bảo 

vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 7. Hình thức, cơ cấu, số lượng khen thưởng hằng năm 

1. Hình thức khen thưởng 

a) Cờ thi ñua của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Giấy khen của Giám ñốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng 

a) Cờ thi ñua của Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 Cờ 



10 CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 30-11-2013

 

- 01 Cờ cho khối các sở, ban, ngành, ñoàn thể, nhà trường; 

- 01 Cờ cho khối doanh nghiệp; 

- 01 Cờ cho khối xã, phường, thị trấn. 

b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

- ðối với tập thể: 15 Bằng khen; 

- ðối với cá nhân: 20 Bằng khen. 

 c) Giấy khen: Hằng năm căn cứ vào tình hình thực tế Giám ñốc Công an tỉnh; 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn quy ñịnh số lượng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân. 

ðiều 8. Tiêu chuẩn Cờ thi ñua của UBND tỉnh 

Cờ thi ñua của UBND tỉnh tặng cho tập thể ñạt ñược các tiêu chuẩn sau: 

1. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn ñầu phong trào thi ñua toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc khối xã, phường, thị trấn và khối các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp, nhà 

trường ñóng trên ñịa bàn tỉnh; 

2. Hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu thi ñua, các chương trình, kế 

hoạch công tác ñấu tranh phòng chống tội phạm, ñảm bảo an ninh, trật tự; có nhân tố 

mới, mô hình mới về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ñể các ñơn vị khác 

học tập; có lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh, trật tự vững mạnh; 

3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường; hoàn thành các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện ñầy ñủ 

nghĩa vụ với Nhà nước, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác 

cao; 

4. Tổ chức ðảng, chính quyền, ñoàn thể trong sạch vững mạnh, nội bộ ñoàn kết; 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi ñua, thực hành 

tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. 

ðiều 9. Tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  

1. Tiêu chuẩn ñối với tập thể: Tặng Bằng khen cho tập thể ñạt ñược các tiêu 

chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi ñua toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc; 
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b) Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi ñua, các chương trình, kế hoạch công tác 

ñấu tranh phòng chống tội phạm, ñảm bảo an ninh trật tự; có mô hình, ñiển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; có lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh trật tự vững mạnh;  

c) Thực hiện tốt các nhiệm vụ của xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, 

nhà trường; hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với 

Nhà nước, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao; 

d) Tổ chức ðảng, ñoàn thể trong sạch vững mạnh, nội bộ ñoàn kết; thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi ñua, thực hành tiết kiệm, 

chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Tiêu chuẩn ñối với cá nhân: Tặng Bằng khen cho cá nhân ñạt ñược các tiêu 

chuẩn sau: 

a) Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi ñua  “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh hoặc có thành tích ñột xuất 

xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, có tác dụng nêu gương sáng trong 

phạm vi toàn tỉnh; 

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ñược giao;  

c) Có phẩm chất ñạo ñức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của 

ðảng, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân; 

d) Tham gia tích cực các hoạt ñộng về công tác ñảm bảo an ninh trật tự ở ñịa 

phương, ñơn vị. 

ðiều 10. Tiêu chuẩn Giấy khen 

1. Tiêu chuẩn ñối với tập thể: 

a) Lập ñược thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong thực 

hiện chuyên ñề công tác, các ñợt thi ñua hoặc lập ñược thành tích ñột xuất (ñối với 

Công an xã; bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường); tích cực 

tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoặc có thành tích ñột 

xuất trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; 

b) Nội bộ ñoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong 

trào thi ñua; 

c) Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Tiêu chuẩn ñối với cá nhân: 
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a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất ñạo ñức tốt; 

ñoàn kết gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của 

Nhà nước; 

b) Lập ñược thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong thực 

hiện chuyên ñề công tác, các ñợt thi ñua hoặc lập ñược thành tích ñột xuất (ñối với 

Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường); tích cực 

tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoặc có thành tích ñột 

xuất trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự (ñối với các tầng lớp nhân dân); 

c) Thường xuyên học tập nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ (ñối với Công 

an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường). 

ðiều 11. Hồ sơ ñề nghị khen thưởng 

1. Tờ trình ñề nghị khen thưởng của cấp trình khen; 

2. Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân ñược ñề nghị khen thưởng (thực 

hiện theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 39/2012/Nð-CP ngày 27/4/2012 

của Chính phủ); 

3. Biên bản và kết quả bỏ phiếu của Hội ñồng Thi ñua Khen thưởng cấp trình khen; 

4. Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

ðiều 12. Thời gian ñăng ký thi ñua; thời gian ñề nghị khen thưởng 

1. Thời gian ñăng ký thi ñua 

Sở, ban, ngành, ñoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh; Công an huyện, 

thành phố, thị xã tổng hợp ñăng ký thi ñua gửi về phòng Xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc (PV 28), Công an tỉnh Thái Nguyên trong Quý I hằng 

năm. 

2. Thời gian ñề nghị khen thưởng 

a) Sở, ban, ngành, ñoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh; Công an huyện, 

thành phố, thị xã tổ chức xét khen thưởng và nộp hồ sơ ñề nghị khen thưởng gửi về 

phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (PV 28), Công an tỉnh 

Thái Nguyên trước ngày 15/11 hằng năm; 

b) Công an tỉnh tổng hợp hồ sơ, xét khen thưởng và ñề nghị UBND tỉnh (qua Ban 

Thi ñua – Khen thưởng, Sở Nội vụ) khen thưởng trước ngày 10/12 hằng năm. 
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CHƯƠNG III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 13. Trách nhiệm tổ chức phát ñộng, chỉ ñạo phong trào thi ñua và ñề 

nghị cấp trên khen thưởng 

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành, ñoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường; Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách 

nhiệm tổ chức phát ñộng, nhân rộng phong trào thi ñua; chủ ñộng phát hiện, lựa chọn 

các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu (là ñiển hình tiên tiến) trong phạm vi quản 

lý của mình ñể khen thưởng hoặc ñề nghị cấp trên khen thưởng theo quy ñịnh của 

pháp luật; 

2. Cấp nào phát ñộng thi ñua thì cấp ñó khen thưởng là chính, thành tích xuất sắc 

tiêu biểu trong phong trào thi ñua mới ñề nghị cấp trên khen thưởng. 

ðiều 14. Trách nhiệm thi hành 

1. Công an tỉnh có trách nhiệm: 

a) Là cơ quan thường trực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên ñịa 

bàn tỉnh Thái Nguyên; chủ trì, phối hợp với Ban Thi ñua – Khen thưởng, Sở Nội vụ 

chỉ ñạo, hướng dẫn việc tổ chức, thực hiện phong trào thi ñua; 

b) Căn cứ Quy ñịnh này xây dựng Bảng chấm ñiểm chi tiết và hướng dẫn việc 

thực hiện. 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và phối hợp với Công an tỉnh 

hướng dẫn việc thực hiện phong trào thi ñua; tham mưu, ñề xuất với Chủ tịch UBND 

tỉnh khen thưởng kịp thời. 

3. ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Cổng Thông tin ñiện tử 

tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền về quy ñịnh thi ñua khen thưởng trong phong 

trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Trong quá trình thực hiện có ñiều nào chưa phù hợp, các ngành, ñịa phương, ñơn 

vị phản ánh về Công an tỉnh (Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc) ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa ñổi kịp thời./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

Dương Ngọc Long 


